
CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO 

ĐỘNG; NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NAM 

 

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TOÀN TRƯỜNG 

Số lượng CC, VC, NLĐ 

Tổng 353 

Hợp đồng 135 

 Biên chế 215 

Chức danh lãnh đạo, 

quản lý 

Hiệu trưởng 1 

Phó hiệu trưởng 3 

Trưởng phòng/khoa/đơn vị trực thuộc 27 

Phó trưởng phòng/khoa đơn vị trực thuộc 37 

Trình độ chuyên môn 

Phó giáo sư, Tiến Sĩ 1 

Tiến sĩ 4 

Thạc sĩ 114 

Đại học 162 

Cao đẳng 13 

Trung cấp 21 

Công nhân bậc 5/7 trở lên 4 

Khác 34 

* Đội ngũ nhà giáo  

 Tổng số:  229, trong đó: 

  - Nam:  125  người              - Nữ: 104 người 

        - Cơ hữu: 219             - Thỉnh giảng: 10 

 - Chi tiết đội ngũ nhà giáo theo phụ lục 9 đính kèm 

Trình độ đào tạo Tổng số 

PGS.TS 1 



Trình độ đào tạo Tổng số 

Tiến sĩ 4 

Thạc sĩ 114 

Đại học 56 

Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

Công nhân bậc 5/7 trở lên 4 

Trình độ khác 0 

Tổng số 229 

II. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO: 

Quy mô đào tạo các ngành, nghề tính theo số HSSV quy đổi: Cao đẳng 1.271 SV, Trung 

cấp 3.841 HS 

TT Tên ngành, nghề Trình độ đào tạo Năm 2020 

  Tổng   5.112 

1 Chăn nuôi   
Cao đẳng 18 

Trung cấp 0 

2 CNKT điện, điện tử   
Cao đẳng 96 

Trung cấp 24 

3 CNKT điều khiển và tự động hóa  
Cao đẳng 61 

Trung cấp 0 

4 CNKT xây dựng 
Cao đẳng 42 

Trung cấp 0 

5 Dịch vụ pháp lý  
Cao đẳng 90 

Trung cấp 0 



6 Dịch vụ thú y    
Cao đẳng 190 

Trung cấp 0 

7 Kế toán  
Cao đẳng 71 

Trung cấp 14 

8 Lâm nghiệp 
Cao đẳng 54 

Trung cấp 45 

9 Quản trị kinh doanh 
Cao đẳng 5 

Trung cấp 0 

10 Công nghệ thông tin 
Cao đẳng 51 

Trung cấp 0 

11 Quản trị DVDL &LH 
Cao đẳng 13 

Trung cấp 0 

12 Chăn nuôi thú y 
Cao đẳng 114 

Trung cấp 0 

13 Quản lý đất đai 
Cao đẳng 28 

Trung cấp 0 

14 Bảo trì và sửa chữa ôtô 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 603 

15 Điện công nghiệp 
Cao đẳng 51 

Trung cấp 370 

16 Điện dân dụng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 51 

17 Điện tử công nghiệp 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 172 



18 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 36 

19 Chăn nuôi thú y 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 176 

20 Quản lý và kinh doanh du lịch 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 70 

21 Quản lý và kinh doanh khách sạn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 56 

22 Tin học ứng dụng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 92 

23 Nông nghiệp CNC 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 18 

24 Công nghệ ô tô 
Cao đẳng 174 

Trung cấp 334 

25 May thời trang 
Cao đẳng 63 

Trung cấp 328 

26 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
Cao đẳng 30 

Trung cấp 56 

27 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 18 

28 Công nghệ Hàn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 148 

29 Công nghệ may và thời trang 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 230 



30 Nghiệp vụ nhà hàng 
Cao đẳng 120 

Trung cấp 92 

31 Nghiệp vụ lễ tân 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 30 

32 Quản trị khách sạn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 127 

33 Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 380 

34 Nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 86 

35 Cơ điện nông thôn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 39 

36 Hàn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 202 

37 Mộc xây dựng và trang trí nội thất 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 44 

38 Kế toán doanh nghiệp 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

39 Kế toán HCSN 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

40 Tiếng Anh 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

41 Khoa học cây trồng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 



42 Nuôi trồng thủy sản 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

43 Tài chính ngân hàng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

44 Thiết kế và quản lý Website 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

45 Điện công nghiệp và dân dụng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

46 Quản lý tài nguyên môi trường 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

47 Chế biến và bảo quản thủy sản  
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

48 Pháp luật 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

49 Sửa chữa thiết bị may 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

50 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

51 Cắt gọt kim loại 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

52 Lắp đặt thiết bị điện 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

53 Thú y 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 



54 Công tác xã hội 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

55 Trồng cây công nghiệp 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

56 Gia công thiết kế sản phẩm mộc 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

57 Thư viện 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

58 Quản lý văn hóa 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

59 
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 

Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

60 Organ 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

61 Tiện kim loại 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

62 Tin học văn phòng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

63 Sữa chữa điện ôtô 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

64 Sữa chữa gầm ôtô 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

65 Nghiệp vụ Buồng 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 



66 Nghiệp vụ Bàn 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

67 Sữa chữa vận hành máy cắt cỏ 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

68 Sản xuất hàn mây tre đan 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

69 Thêu 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

70 May giày da 
Cao đẳng 0 

Trung cấp 0 

  

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Trụ sở chính:  431 Hùng Vương 

- Tổng diện tích đất:    116.544 m2 

+ Diện tích xây dựng:   8. 645 m2  

+ Diện tích cây xanh, lưu không: 20.000 m2 

TT Hạng mục, công trình Đã xây dựng Đang xây dựng 

1 Khu hiệu bộ 957  

2 Phòng học lý thuyết 7.475,6  

3 Xưởng/Phòng thực hành 589  

4 Khu phục vụ   

4.1 Thư viện 337  

4.2 Ký túc xá 10.243  



4.3 Nhà ăn   

4.4 Trạm y tế   

4.5 Khu thể thao 10.000  

5 Khác (liệt kê các hạng mục công 

trình khác nếu có): 

- Nhà bảo vệ 

- Hội trường 

- Văn phòng tuyển sinh 

- Nhà để xe cán bộ giáo viên 

 

 

20 

670 

60 

300 

 

 

Trụ sở 2: Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng 

 Tổng diện tích đất 39.388 m2
,  trong đó: 

+ Diện tích xây dựng: 33.260 m2 

+ Diện tích cây xanh, lưu không: 6.128 m2 

TT Hạng mục, công trình Đã xây dựng  Đang xây dựng 

1 Khu hiệu bộ 1.900  

2 Phòng học lý thuyết 13.500  

3 Xưởng thực hành 10.500  

4 Khu phục vụ   

4.1 Thư viện 300  

4.2 Ký túc xá 960  

4.3 Nhà ăn 1.569  

4.4 Trạm y tế   

4.5 Khu thể thao   



5 Khác (liệt kê các hạng mục công trình 

khác nếu có) 

  

5.1 Nhà để xe 512  

5.2 Nhà bảo vệ 20  

 

- Cơ sở đào tạo Nam Quảng Nam 

  Tổng diện tích đất:     39.388 m2 

+ Diện tích xây dựng:   33.260 m2  

+ Diện tích cây xanh, lưu không:    6.128 m2 

TT Hạng mục, công trình Đã xây dựng  Đang xây dựng 

1 Khu hiệu bộ 440  

2 Phòng học lý thuyết 588  

3 Xưởng thực hành   

4 Khu phục vụ   

4.1 Thư viện   

4.2 Ký túc xá   

4.3 Nhà ăn 48  

4.4 Trạm y tế   

4.5 Khu thể thao 336  

5 Khác (liệt kê các hạng mục công trình 

khác nếu có) 

  

5.1 Nhà để xe 80  

5.2 Nhà bảo vệ 20  

 

-  Cơ sở đào tạo Duy Xuyên:  



Tổng diện tích đất 8.300 m2
,  trong đó: 

+ Diện tích xây dựng: 2.820 m2 

+ Diện tích cây xanh, lưu không: 5.480 m2 

TT Hạng mục, công trình Đã xây dựng  Đang xây dựng 

1 Khu hiệu bộ 618  

2 Phòng học lý thuyết 1.564  

3 Xưởng thực hành 916  

4 Khu phục vụ   

4.1 Thư viện 100  

4.2 Ký túc xá 448  

4.3 Nhà ăn   

4.4 Trạm y tế   

4.5 Khu thể thao   

5 Khác (liệt kê các hạng mục công trình 

khác nếu có) 

  

5.1 Nhà để xe 115  

5.2 Nhà bảo vệ 40  

 

- Cơ sở đào tạo Bắc Quảng Nam: 

Tổng diện tích đất 20.028 m2
,  trong đó: 

+ Diện tích xây dựng: 4.327m2 

+ Diện tích cây xanh, lưu không: 15.791 m2 

TT Hạng mục, công trình Đã xây dựng  Đang xây dựng 

1 Khu hiệu bộ 864  



2 Phòng học lý thuyết 864  

3 Xưởng thực hành 1.980  

4 Khu phục vụ   

4.1 Thư viện 116  

4.2 Ký túc xá 413  

4.3 Nhà ăn   

4.4 Trạm y tế   

4.5 Khu thể thao   

5 Khác (liệt kê các hạng mục công trình 

khác nếu có) 

  

5.1 Nhà để xe 100  

5.2 Nhà bảo vệ 20  

 

- Cơ sở đào tạo Miền núi Quảng Nam:  

Tổng diện tích đất 39.690,6 m2
,  trong đó: 

+ Diện tích xây dựng: 5.674,6 m2 

+ Diện tích cây xanh, lưu không: 34.016 m2 

TT Hạng mục, công trình Đã xây dựng  Đang xây dựng 

1 Khu hiệu bộ 1.015  

2 Phòng học lý thuyết 1.790  

3 Xưởng thực hành 825,6  

4 Khu phục vụ   

4.1 Thư viện   

4.2 Ký túc xá 1.890  

4.3 Nhà ăn 540  



4.4 Trạm y tế   

4.5 Khu thể thao   

5 Khác (liệt kê các hạng mục công trình 

khác nếu có) 

  

5.1 Nhà để xe 100  

5.2 Nhà bảo vệ 36  

 


